BAN TO CHUC SEA GAMES 31 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TIEU BAN CHUYEN MON KY THUAT Doc 14p - Tw do - Hanh phic
S6: 627 /TB-CMKTSG31 Ha Ngi, ngay 14 thang 04 nam 2022

V/v ban hanh lich thi ddu mon
Bong da nit trong chuong trinh
SEA Games 31

THONG BAO
Ve viéc ban hanh lich thi dau mén Bong da tai SEA Games 31

Ngay 6 thang 4 nam 2022, Tiéu ban Chuyén mon k¥ thuat da t6 chirc
chuong trinh 1€ boc tham x&p lich mén Bong da tai SEA Games 31.

~ Cén cir két qua boc tham, xép lich mon Bong da nir tai SEA Games 31,
Tiéu ban Chuyén mon k¥ thuat Ban hanh lich thi dau mon Bong dé tai SEA Games
31 (kém theo phu luc lich thi dau).

Tiéu ban Chuyén mon k¥ thuét thong bao dén cac dja phuong dang cai, cac
Tiéu ban cua Pai hoi va cac don vi co lién quan dugce biét, dé phoi hop thuc hién.

Tran trong./.

Noi nhin: KT. TRUONG TIEU BAN

- Nhu trén; , 2 =
- Lanh dao TCTDTT(dé b/c); PHEIRUONG TIEU BAN

- BTC mdn Bong dé (dé thyc hién)
- Lién doan BDVN (dé thyc hién);
- Luu: VT, TBCMKTSG31, HL.15

TONG CUC THE DUC THE THAO
Ngb Ich Quéan



_Phulycl )
LICH THI PAU MON BONG DANAM
PAI HQI THE THAO PONG NAM A LAN THU 31

(Kém theo Théng bdo so: 627 /TB-TBCMKT ngay 14thang 04nam 2022
cua Tiéu ban Chuyén mon ky thudt)

Ngay g;‘;‘ san t':’:l"i‘l Bang Poi _ Poi
16:00 1 A Philippines - Timor Leste
06/5 19:00 Viét Tri 2 A Viét Nam - Indonesia
Nghi - Myanmar
16:00 3 B Singapore - Lao
07/5 19:00 | Thién Truong| 4 B Thai Lan - Malaysia
Nghi - Campuchia
16:00 5 A Timor Leste - Myanmar
08/5 19:00 Viét Tri 6 A Viét Nam - Philippines
Nght - Indonesia
16:00 B Lao - Campuchia
09/5 19:00 | Thién Truong| 7 B Théi Lan - Singapore
8 Nghi - Malaysia
16:00 9 A Myanmar - Philippines
10/5 19:00 Viét Tri 10 A Indonesia - Timor Leste
Nghi - Viét Nam
16:00 11 B Campuchia - Singapore
11/5 19:00 | Thién Truong| 12 B Malaysia - Lao
Nght - Théi Lan
16:00 13 A Philippines - Indonesia
13/5 19:00 Viét Tri 14 A Myanmar - Viét Nam
Nght - Timor Leste
16:00 15 B Singapore - Malaysia
14/5 19:00 | Thién Truong| 16 B Campuchia - Théi Lan
Nghi - Lao
16:00 17 A Indonesia - Myanmar
15/5 19:00 Viét Tri 18 A Timor Leste - Viét Nam
Nght - Philippines
16:00 19 B Malaysia - Campuchia
16/5 19:00 | Thién Truong| 20 B Lao - Théi Lan
Nghi - Singapore
1975 21 | BK1 Nhat A - Nhi B
22 | BK2 Nhat B - Nhi A
16:00 23 | Hang3 Thua BK1 - Thua BK2
22/5 19:00 My Dinh 24 CK Thang BK1 - Thang BK2
Lé trao giai

*Ghi ch(: Néu dgi Viét Nam vio Bén két thi sé thi dau hic 19h00 tai SVD Viét Tri - Phii Tho.
Tran ban ket con lgi sé thi dau tai SVD Thién Truong - Nam Dinh.




31T SEA GAMES VIETNAM 2021 - MEN’S FOOTBALL
OFFICIAL MATCH SCHEDULE

Date Time Venue MI\?;Ch Group Team i Team
16:00 1 A Philippines - Timor Leste
06-May | 19:00 Viet Tri 2 A Viet Nam - Indonesia
Rest - Myanmar
16:00 3 B Singapore - Laos
07-May | 19:00 | Thien Truong| 4 B Thailand - Malaysia
Rest - Cambodia
16:00 5 A Timor Leste - Myanmar
08-May | 19:00 Viet Tri 6 A Viet Nam - Philippines
Rest - Indonesia
16:00 B Laos - Cambodia
09-May | 19:00 | Thien Truong| 7 B Thailand - Singapore
8 Rest - Malaysia
16:00 9 A Myanmar - Philippines
10-May | 19:00 Viet Tri 10 A Indonesia - Timor Leste
Rest - Viet Nam
16:00 11 B Cambodia - Singapore
11-May | 19:00 | Thien Truong | 12 B Malaysia - Laos
Rest - Thailand
16:00 13 A Philippines - Indonesia
13-May | 19:00 Viet Tri 14 A Myanmar - Viet Nam
Rest - Timor Leste
16:00 15 B Singapore - Malaysia
14-May | 19:00 | Thien Truong | 16 B Cambodia - Thailand
Rest - Laos
16:00 17 A Indonesia - Myanmar
15-May | 19:00 Viet Tri 18 A Timor Leste - Viet Nam
Rest - Philippines
16:00 19 B Malaysia - Cambodia
16-May | 19:00 | Thien Truong| 20 B Laos - Thailand
Rest - Singapore
21 SF1 Winner - Runner-Up
Group A Group B
19-May 22 SF2 Winner - Runner-Up
Group B Group A
16:00 23 | Yaplace Loser SF1 - Loser SF2
22-May | 19:00 My Dinh 24 Final Winner SF1 - Winner SF2

Award Ceremony

*Note: If Vietnam team moves on to the Semifinal, their Semifinal match will take place at
19:00 in VietTri stadium (Phu Tho). The other Semifinal will take place at Thien Truong

stadium (Nam Dinh)




Phuluc2 o
LICH THI PAU MON BONG DA NU

PAI HQI THE THAO PONG NAM A LAN THU 31
(Kém theo Théng bdo so: 627 /TB-TBCMKT ngay 14thang04nam 2022
cua Tiéu ban Chuyén mon ky thudt)

Ngay |Thaoi gian Sén Ma tran| Bang Doi - Doi

16:00 Cam Pha 1 A Philippines - Campuchia
09/5

19:00 CAm Pha 2 A ViétNam - Indonesia

16:00 Cam Pha 3 B Myanmar - Lao
10/5 : _ _

19:00 Cam Pha 4 B ThaiLan - Singapore

16:00 Cam Pha 5 A Campuchia - Indonesia
11/5

19:00 Cam Pha 6 A Viét Nam - Philippines

16:00 Cam Pha 7 B Lao - Singapore
13/5 : _

19:00 Cam Pha 8 B ThaiLan - Myanmar

16:00 Cam Pha 9 A Indonesia - Philippines
14/5

19:00 Cam Pha 10 A Campuchia - Viét Nam

16:00 Cam Pha 11 B Singapore - Myanmar
15/5

19:00 | Cam Pha 12 B Lao - Thai Lan

13 BK1 NhitA - NhiB
18/5 ;
14 BK2 Nhat B - NhiA
16:00 15 Hang Thua BK1 - Thua BK2
3
215 | 49,99 | CamPhd | g CK Théng BKI - Théng BK2
L& trao giai

*Ghi ch: Néu doi tuyén Viét Nam vao Bdn két, sé thi dau tran Ban két vao lic 19h00.




31°T SEA GAMES VIETNAM 2021- WOMEN’S FOOTBALL
OFFICIAL MATCH SCHEDULE

Date Time Venue MI?I;Ch Group Team Team
16:00 Cam Pha 1 A Philippines - Cambodia
09-May
19:00 Cam Pha 2 A VietNam - Indonesia
16:00 Cam Pha 3 B Myanmar - Laos
10-May - -
19:00 Cam Pha 4 B Thailand - Singapore
16:00 Cam Pha 5 A Cambodia - Indonesia
11-May
19:00 Cam Pha 6 A Viet Nam - Philippines
16:00 Cam Pha 7 B Laos - Singapore
13-May
19:00 Cam Pha 8 B Thailand - Myanmar
16:00 Cam Pha 9 A Indonesia - Philippines
14-May
19:00 Cam Pha 10 A Cambodia - Viet Nam
16:00 Cam Pha 11 B Singapore - Myanmar
15-May
19:00 Cam Pha 12 B Laos - Thailand
13 SF1 Winner - Runner-up
Group A Group B
18-May
14 SF2 Winner - Runner-up
Group B Group A
16:00 15 3P Loser SF1 - Loser SF2
21-May 19:00 Cam Pha 16 F Winner SF1 - Winner SF2
Award Ceremony

*Note: If Vietnam team moves on to the Semifinal, their Semifinal match will start at 19:00




Phu luc 3

LICH THI PAU MON FUTSAL NAM

cua Tiéu ban Chuyén mon ky thudt)

(Kém theo Théng bdo so: 627 /TB-TBCMKT ngay 14thang04 nam 2022

Ngay |Thaoigian San Ma tran Doi - Doi
13:00 1 Malaysia - Théi Lan
11/5 16:00 | HA Nam 2 Viét Nam - Indonesia
Nghi - Myanmar
13:00 3 Indonesia - Myanmar
14/5 16:00 Ha Nam 4 Viét Nam - Malaysia
Nghi - Thai Lan
13:00 5 Malaysia - Indonesia
16/5 16:00 Ha Nam 6 Thai Lan - Myanmar
Nghi - Viét Nam
13:00 7 Indonesia - Théi Lan
18/5 16:00 | Ha Nam 8 Myanmar - Viét Nam
Nghi - Malaysia
13:00 9 Myanmar - Malaysia
20/5 16:00 . 10 Thai Lan - Viét Nam

Ha Nam :
Nghi - Indonesia
L& trao giai




OFFICIAL MATCH SCHEDULE

Date Time Venue Mﬁ;Ch Team i Team

13:00 1 Malaysia - Thailand

11-May 16:00 Ha Nam 2 Viet Nam - Indonesia
Rest - Myanmar

13:00 3 Indonesia - Myanmar

14-May 16:00 Ha Nam 4 Viet Nam - Malaysia
Rest - Thailand

13:00 5 Malaysia - Indonesia

16-May 16:00 Ha Nam 6 Thailand - Myanmar
Rest - Viet Nam

13:00 7 Indonesia - Thailand

18-May 16:00 Ha Nam 8 Myanmar - Viet Nam
Rest - Malaysia

13:00 9 Myanmar - Malaysia

20-May 16:00 10 Thailand - Viet Nam

Ha Nam
Rest - Indonesia
Award Ceremony




LICH THI PAU MON FUTSAL NU'

Phu luc

(Kém theo Théng bdo so: 627 /TB-TBCMKT ngay 14thang O4am 2022

ciia Tiéu ban Chuyén mén kj thudt)

Ngay Eg‘: San M tran Poi i Poi
13:00 1 Indonesia - Théi Lan
10/5 16:00 Ha Nam 2 Viét Nam - Malaysia
Nghi - Myanmar
13:00 3 Malaysia - Myanmar
13/5 16:00 Ha Nam 4 Viét Nam - Indonesia
Nght - Théi Lan
13:00 5 Indonesia - Malaysia
15/5 16:00 Ha Nam 6 Théi Lan - Myanmar
Nghi - Viét Nam
13:00 7 Malaysia - Thai Lan
17/5 16:00 Ha Nam 8 Myanmar - Viét Nam
Nght - Indonesia
13:00 9 Myanmar - Indonesia
19/5 16:00 H3 Nam 10 Thai Lan - Viét Nam
Nghi - Malaysia

L& trao giai




OFFICIAL MATCH SCHEDULE

Date Time Venue MSéCh Team i Team

13:00 1 Indonesia - Thailand

10-May 16:00 | Ha Nam 2 Viet Nam - Malaysia
Rest - Myanmar

13:00 3 Malaysia - Myanmar

13-May 16:00 | Ha Nam 4 Viet Nam - Indonesia
Rest - Thailand

13:00 5 Indonesia - Malaysia

15-May 16:00 Ha Nam 6 Thailand - Myanmar
Rest - Viet Nam

13:00 7 Malaysia - Thailand

17-May 16:00 | Ha Nam 8 Myanmar - Viet Nam
Rest - Indonesia

13:00 9 Myanmar - Indonesia

19-May 16:00 Ha Nam 10 Thailand - Viet Na-m
Rest - Malaysia

Award Ceremony




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-13T16:05:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Ích Quân<niquan@tdtt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:37:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:37:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:37:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:37:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:37:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:37:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:37:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:38:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T08:40:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tổng cục Thể dục thể thao<tctdtt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




